
Phụ lục 01 
BỘ NỘI VỤ 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 

Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ - HCQG ngày       tháng      năm 2023 

của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia 

 
 

Họ và tên: .................................Mã sinh viên ........................... Ngày sinh:..................... 

Lớp:...........................................Ngành/chuyên ngành ..................................................... 

Năm trúng tuyển ............................................................................................................... 

Khoa (đơn vị quản lý sinh viên):....................................................................................... 

Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ .............. năm học ..................................................... 
 
 

TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

I. 

Ý thức tham gia học tập (căn cứ vào số tín chỉ 

trong 01 học kỳ ≥ số tín chỉ tối thiểu theo quy 

định của Học viện)  

Từ 020 

điểm 

   

1 Ý thức và thái độ học tập (ý thức chuyên cần) 6     

a) Điểm TB đánh giá thường xuyên học kỳ ≥9 6    

b) 
Điểm TB đánh giá thường xuyên học kỳ từ 7 đến 

cận 9 
5  

   

c) 
Điểm TB đánh giá thường xuyên học kỳ từ 5 đến 

cận 7 
4  

   

d) 
Điểm TB đánh giá thường xuyên học kỳ từ 4 đến 

cận 5 
2  

   

e) 
Điểm TB đánh giá thường xuyên học kỳ từ 01 đến 

cận 04 
1  

   

2 

Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học 

thuật, hoạt động NCKH, thi Olympic các cấp và 

các cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ từ cấp Khoa 

trở lên  

6  

   

a) 
Tham gia đầy đủ hoạt động, sự kiện liên quan đến 

NCKH, học thuật, chuyên môn 
2 

   

b) 

Có công bố khoa học tại Hội nghị hoặc tạp chí 

khoa học chuyên ngành hoặc tham gia các cuộc thi 

SV NCKH, Olympic … 

2 

   

c) Đạt giải trong các cuộc thi SV NCKH, Olympic 2     

3 
Xếp loại học tập học kỳ (căn cứ vào điểm trung 

bình chung học tập (TBCHT) lần 1 
8 

   

a) Loại xuất sắc 8     

b) Loại Giỏi 7     

c) Loại Khá 6     

d) Loại Trung bình 4    

e) Loại Yếu nhưng chưa bị cảnh báo kết quả học tập 2     

g) Loại Yếu nhưng bị cảnh báo kết quả học tập lần 1 1     



TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

II. 
Chấp hành tốt nội quy, quy chế và các quy định 

khác được áp dụng trong Học viện 

Từ 025  

điểm 

   

1 Phần cộng điểm     

 Chấp hành tốt, không vi phạm 25     

2 
Phần trừ điểm: Sinh viên vi phạm một số lỗi 

trong nội quy, quy chế, quy định 
 

   

- 

Không tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc nghị 

quyết, nội quy, quy chế, tuần sinh hoạt công dân -

sinh viên (các chuyên đề sinh hoạt sinh viên đầu 

khóa, đầu năm, cuối khóa) hoặc bài thu hoạch 

không đạt (Điểm trung bình chung <5) 
 

Trừ 10 

điểm 

   

- 

Nghỉ không lý do các chuyên đề “tuần sinh hoạt 

công dân-sinh viên” đầu khóa, đầu năm,         

cuối khóa   

Trừ 3 

điểm/ 

1 buổi 
 

   

- 

Không tham gia các buổi sinh hoạt lớp, họp, hội 

nghị, giao ban, tập huấn và các hoạt động khác do 

Học viện yêu cầu.   

Trừ 5 

điểm/   

1 buổi  
 

   

- 

Không đeo thẻ sinh viên đến Học viện, không 

mặc đồng phục thể thao trong giờ học GDTC, hút 

thuốc, xả rác bừa bãi nơi công cộng, vi phạm một 

trong những điều sinh viên không được làm 
 

Trừ 5 

điểm/  

1 lần  

   

- 

Vi phạm các quy định khu giảng đường, thư viện; 

không chấp hành các quy định nơi cư trú và làm 

các thủ tục khi thay đổi chỗ ở theo quy định. 

 

Trừ 5 

điểm/ 1 

lần hoặc 

nếu vi 

phạm 

mức độ 

nặng xử 

lý theo 

quy chế 
 

   

- 

Chậm đóng học phí, lệ phí, bảo hiểm y tế bắt 

buộc, tiền nội trú, các khoản thu theo qui định 

của Học viện hoặc chậm nộp các loại giấy tờ, hồ 

sơ, văn bằng, chứng chỉ cho Học viện (chưa có 

quyết định đình chỉ học có thời hạn). 
 

Trừ 5 

điểm/ 

 1 lần 

   

- Bị khiển trách, nhắc nhở trong phòng thi  

Trừ 5 

điểm/  

1 lần 
 

   

- 
Vi phạm quy chế thi ở mức cảnh cáo hoặc trừ 

điểm thi nhưng chưa đến mức bị đình chỉ thi  

Trừ 10 

điểm/ 

1 lần 
 

   

- Vi phạm quy chế thi bị lập biên bản đình chỉ thi 

 

Trừ 20 

điểm/1 

lần 

   



TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

III 

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các 

hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, 

thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội 

Từ 020 

điểm 

   

1. 

Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động chính 

trị, xã hội, các hoạt động tại giảng đường: nghe 

thời sự, học nghị quyết, tham gia các phong trào 

đoàn, hội … 

5  

   

- Tham gia và chấp hành tốt các hoạt động  5     

- Vắng 01 buổi không có lý do  3     

- Vắng 02 buổi không có lý do 2     

- 
Vắng từ 02 buổi trở lên không có lý do hoặc 

không tham gia 
0  

   

2 

Ý thức tham gia các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao do Học viện/Phân viện, các tổ 

chức đoàn thể phát động 

5  

   

- 
Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động lớp 

hoặc các đơn vị tổ chức ghi nhận  
5  

   

-  
Tham gia có hiệu quả từ 50% các hoạt động trở 

lên được lớp hoặc đơn vị tổ chức ghi nhận 
3  

   

- 
Tích cực vận động mọi người tham gia hoặc 

hưởng ứng tích cực các phong trào 
2 

   

- Vắng trên 50% số buổi của các hoạt động 1     

- Không tham gia 0     

3 
Tham gia các câu lạc bộ, Đội, Nhóm được tổ 

chức theo qui định (ngoài học thuật, NCKH) 
5  

   

- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động 5     

- 
Tham gia tích cực, có hiệu quả từ 01 hoạt động   

trở lên 
3  

   

- Là thành viên tích cực hưởng ứng các hoạt động 2     

- Vắng trên 50% số buổi của các hoạt động 1     

- Không tham gia 0     

4. 
Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và 

các TNXH  
3  

   

- 
Tham gia tích cực nhiều hoạt động hoặc có ý thức 

tố giác các TNXH 
3  

   

- Tham gia một hoạt động đạt hiệu quả 2    

- 
Có ý thức tham gia hoặc hưởng ứng các hoạt động 

tuyên truyền phòng, chống TNXH 
1  

   

- 
Bị nhắc nhở 1 lần do vi phạm các TNXH (chưa 

đến mức xử lý kỷ luật) 
0 

   

5. 
Được khen thưởng, biểu dương trong các hoạt 

động tại mục III 
2  

   



TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

IV 
Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ 

cộng đồng 

Từ 

025 

điểm  

   

1. 

Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy định nơi cư trú, 

giữ gìn an ninh- trật tự, an toàn giao thông, quy 

định trong cộng đồng 

10  

   

- 
Chấp hành đúng và tham gia tuyên truyền tốt, 

được khen thưởng 
10  

   

- Chấp hành đúng và tham gia tuyên truyền tốt 8    

- Chấp hành đúng các quy định 5    

- Bị nhắc nhở, lập biên bản do vi phạm các quy định  0    

2. 

Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì 

cộng đồng, phong trào thanh niên tình nguyện, 

phong trào giúp đỡ nhân dân và bạn bè khi gặp 

thiên tai, khó khăn, hoạn nạn  

10  

   

- 
Tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động đạt 

hiệu quả được Học viện, các tổ chức khen thưởng 
10  

   

- 
Tham gia tích cực các hoạt động được lớp hoặc 

tập thể ghi nhận  
8  

   

-  Có ý thức tham gia hoặc hưởng ứng các hoạt động  5     

- Tham gia các hoạt động nhưng gây mất đoàn kết 0    

- Không tham gia 0     

3. 

Ý thức xây dựng mối quan hệ đoàn kết với bạn 

bè và tập thể; xây dựng, bảo vệ cảnh quan giảng 

đường, nơi cư trú văn minh, sạch đẹp, văn hóa 

học đường. 

5  

   

- 

Có ý thức xây dựng tập thể lớp đoàn kết, giữ gìn 

giảng đường, nơi cư trú văn minh, sạch đẹp, thực 

hiện tốt văn hóa học đường 

5  

   

- Bị nhắc nhở hoặc kiểm điểm 1 lần  1     

- Bị nhắc nhở hoặc kiểm điểm 2 lần  0     

V. 

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia Ban cán 

sự lớp, BCH Đoàn, Ban chủ nhiệm các Ban, 

CLB, Đội, Hội, Nhóm được thành lập theo quy 

định. 

Từ 

010 

điểm  

   

1 

BCS lớp, BCH các tổ chức Đảng, Đoàn thanh 

niên, Hội sinh viên, chi bộ sinh viên, các CLB và 

các tổ chức khác trong Học viện/Phân viện được 

thành lập theo quy định. 

7 

   

a) 

Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công 

việc của sinh viên được phân công nhiệm vụ quản 

lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên, các CLB và các tổ chức khác trong   

Học viện/Phân viện được thành lập theo quy định. 

7 

   



TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

- 

Lớp trưởng, Lớp phó lớp sinh viên; Bí thư, Phó 

Bí thư chi đoàn; Bí thư và Phó Bí thư liên chi 

đoàn, Ủy viên BCH liên chi; Ủy viên BCH Đoàn 

Học viện, Phân viện; Ủy viên BCH Hội sinh viên; 

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ban, CLB Hội, 

Đội, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ sinh viên. 

7  

   

+ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được khen thưởng 

hoặc được lãnh đạo các đơn vị, CVHT, tập thể ghi 

nhận). 

7  

   

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6     

+ Hoàn thành nhiệm vụ 4     

+ Không hoàn thành nhiệm vụ  0     

- 

Ủy viên BCH chi đoàn; Chi ủy viên chi bộ Sinh 

viên, thành viên đội TN xung kích, Tổ trưởng, tổ 

phó các lớp; Ủy viên các Ban, CLB, Đội. 

 6  

   

+ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được khen thưởng 

hoặc được lãnh đạo các đơn vị, CVHT, tập thể ghi 

nhận) 

 6  

   

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  5     

+ Hoàn thành nhiệm vụ 3    

+ Không hoàn thành nhiệm vụ  0     

b) 

Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức 

Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trưởng 

phòng ở KTX, các Ban, CLB, Đội, Hội, nhóm    

đạt kết quả tốt, không có sinh viên trong lớp bị kỷ 

luật, không có thành viên trong Hội, Đội, nhóm, 

CLB vi phạm, sinh viên tham gia tích cực vào các 

hoạt động chung của lớp, khoa/đơn vị, Phân viện 

và Học viện. 
 

Từ 03 

điểm 

   

- 

Cấp trưởng: Liên chi đoàn, Lớp sinh viên, Lớp 

học phần, chi đoàn, chi bộ, chi hội, Chủ nhiệm 

các CLB, Đội. 

3  

   

- 
Cấp Phó: Liên chi đoàn, Lớp sinh viên, chi đoàn, 

chi bộ, chi hội, các CLB, Đội. 
2  

   

- Ủy viên: BCH Đoàn, Hội, CLB, Đội. 1     

2 Tất cả các sinh viên trong lớp: 

Từ 

010 

điểm 

   

a) 

 

Sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh 

hoạt của lớp, khoa, Học viện, có ý kiến tham gia 

xây dựng tập thể vững mạnh (trừ đối tượng ở tiểu 

mục 1, 2, 3 mục 5) 
 

3  

   



TT Nội dung đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự  

đánh 

giá 

Điểm 

Lớp 

đánh 

giá 

Ghi chú 
(minh chứng các 

hoạt động) 

b) 

Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong 

học tập, rèn luyện, dũng cảm cứu người được 

cấp giấy chứng nhận hoặc có giấy khen 

7  

   

- Được khen thưởng từ cấp Học viện trở lên 7     

- Đạt khen thưởng từ cấp Khoa trở lên 5     

Tổng cộng: 
100 

điểm 

   

 
 

Ghi chú:  
 

1. Các ký hiệu viết tắt trong Quy định và phiếu đánh giá kết quả rèn luyện: 

Ban chấp hành (BCH), Câu lạc bộ (CLB), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh (Đoàn TNCS HCM), Cố vấn học tập (CVHT), Ban cán sự (BCS),                          

Ký túc xá (KTX), Trung bình chung học tập (TBCHT), tệ nạn xã hội (TNXH), Nghiên 

cứu khoa học (NCKH). 
 

2. Điểm rèn luyện là tổng của 5 mục đánh giá trên bằng 100 điểm. 
 

Những sinh viên đạt điểm ở nhiều nội dung, thì lấy nội dung ở mục điểm cao nhất 

Sinh viên vi phạm trên các mức được quy định ở nội dung nào thì điểm rèn luyện 

ở nội dung đó không được tính. 

Sinh viên bị Học viện và các đơn vị chức năng thông báo, nhắc nhở bằng văn bản 

hoặc bị đình chỉ học có thời hạn không quá 30 ngày, điểm loại rèn luyện kỳ học không 

vượt quá loại khá. 

Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu, 

kém. Cụ thể như sau: 

- Từ 90 đến 100 điểm: loại Xuất sắc 

- Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại Tốt 

- Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại Khá 

- Từ 50 đến dưới 65 điểm:      loại Trung bình 

- Từ 35 đến dưới 50 điểm:         loại Yếu 

- Dưới 35 điểm:         loại Kém.    

Sinh viên không thực hiện đánh giá hoặc nộp phiếu tự đánh giá không đúng hạn 

sẽ bị xếp loại rèn luyện loại yếu, kém.  
 

3. Những trường hợp không thuộc một trong những nội dung đánh giá nêu 

trên, Hội đồng cấp Khoa trình thường trực hội đồng cấp Học viện/Phân viện       

xem xét, quyết định. 
 
 

Sinh viên tự đánh giá, xếp loại:......................  Lớp đánh giá, xếp loại:......................... 
 

 

T/M LỚP  

LỚP TRƯỞNG 

Hà Nội, ngày.......tháng.......năm ......... 

SINH VIÊN  
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